
TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP. HỒ CHÍ MINH

3 Chữ 5 Chữ 5 Chữ 3 Chữ 2 Chữ 1 Chữ 1 Chữ Chữ

1 Phạm Ngọc Chinh 29/5/1993 5,9 C 8,5 A 5 D 5,9 C 9,1 A 8 B 7 B

2 Biện Văn Dũng 6/1/1993 6,9 C 7,8 B 5 D 6,3 C 8,5 A 8,9 A 7 B

3 Vũ Thị Mỹ Hạnh 30/1/1993 8 B 7,9 B 7 B 7,6 B 8,8 A 8,9 A 6,3 C

4 Nguyễn Huy Hạnh 25/3/1993 8 B 7,2 B 5 D 7,3 B 8,4 B 8,4 B 8 B

5 Nguyễn Đăng Hoàng 9/2/1993 8 B 7,5 B 6 C 9,3 A 8,2 B 8,9 A 8 B

6 Phạm Thanh Khoa 22/7/1993 6,2 C 8 B 5 D 4,8 D 8,7 A 8,5 A 6,3 C

7 Huỳnh Tấn Lê 16/1/1987 5,9 C 6,7 C 3 F 3,3 F 7,6 B 7,4 B 6,3 C

8 Nguyễn Thị Phương Ngân 21/2/1993 9,4 A 9 A 6 C 7,8 B 8,8 A 8,4 B 6,3 C

9 Nguyễn Thị Cẩm Nhung 10/2/1992 7,7 B 8,1 B 6 C 8,6 A 8,7 A 8,9 A 6,3 C

10 Lê Nhật Quang 24/8/1993 5,8 C 8,5 A 6 C 7,2 B 8,5 A 8,9 A 7 B

11 Ngô Thị Thi Thơ 20/4/1993 6,2 C 8,1 B 6 C 7,2 B 8,9 A 8,5 A 7 B

12 Nguyễn Anh Tình 5/10/1993 6,2 C 8,6 A 5 D 5,7 C 8,5 A 8,5 A 7 B

13 Nguyễn Huyền Trang 8/2/1993 10 A 8,6 A 8 B 9,3 A 8,9 A 8,5 A 8 B

14 Nguyễn Đăng Trí 8/1/1993 5,5 C 7 B 5 D 6,9 C 8,8 A 8,4 B 7,6 B

15 Phạm Thị Huệ Trinh 4/2/1993 5,9 C 8,7 A 7 B 4,3 D 9,1 A 8 B 7 B

16 Nguyễn Thanh Trúc 8/12/1993 5,9 C 8,7 A 5 D 6,9 C 8,6 A 8,5 A 6 C

17 Thuận Quang Vị 29/11/1992 9,4 A 8,1 B 6 C 6 C 8,1 B 8 B 7,3 B

18 Trần Vũ 20/9/1993 5,9 C 7,5 B 7 B 6,9 C 8,8 A 8,4 B 7 B
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